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Tóm tắt: Hiện nay nhiều công trình thấp tầng trong các 
đô thị khi nền đất không tốt thường sử dụng móng cọc ép để 
được thi công nhanh và hiệu quả. Hầu hết các đơn vị thiết kế 
chưa tính toán so sánh phương án kỹ thuật và hiệu quả kinh tế. 
Nghiên cứu này đề xuất phương án tính toán xác định chiều dài 
cọc và so sánh lựa chọn loại cọc để có hiệu quả và an toàn cho 
công trình xây dựng.

Từ khóa: Cọc đặc; cọc ống; kích thước cọc; nhà xây chen. 
Abstract: Currently, many low-rise buildings in many 

urban areas when the ground is not good often use pressed pile 
foundations to be constructed quickly and effectively. Most design 
units have not calculated and compared technical options and 
economic efficiency. This study proposes a calculation method to 
determine the pile length and compares the selection of pile types 
to be effective and safe for construction projects.
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1. Cơ sở nghiên cứu lựa chọn kích thước cọc
Khi thiết kế móng có cọc cần phải tuân theo những điều 

kiện như sau:
a) Cọc có thể đóng hay ép, hoặc khoan nhồi vào đất nền và 

không bị vỡ hay nứt, gãy cọc;
- Rcu(VL) là khả năng chịu lực của vật liệu chế tạo cọc, như 

sau:

 
 
       

        là hệ số phụ thuộc vào loại liên kết cọc và đài cọc;
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Hình 1. Sơ đồ và hệ số liên kết     cọc vào đài cọc
- Rcu(ĐN) là sức chịu tải của đất nền được tính theo TCVN 

10304:2014, cho cọc đóng-ép, như sau:

 
-            là tổng lực nén theo phương thẳng đứng xuống cọc 

từ công trình trong thời điểm nguy hiểm nhất;
- Kết quả tính toán ở mục 2.
b) Biện pháp thi công cọc không thuộc loại phức tạp, có tính 

khả thi khả thi;
c) Cọc được chọn không lãng phí, có hiệu quả kinh tế từ các 

phương án so sánh;
Bảng 1. Tài liệu địa chất khu vực nghiên cứu dùng tính toán

 
 
 

2. Các kết quả tính toán
- Trong nghiên cứu này chỉ tính cho loại cọc ép hoặc đóng, 

cọc BTCT, tiết diện 30x30 cm. 
- Nghiên cứu phân tích lựa chọn kích thước cọc gồm tiết 

diện, chiều dài cọc sao cho hiệu quả nhất để bảo đảm khả năng 
chịu lực theo trạng thái giới hạn thứ nhất. 

- Tính áp lực đất xung quanh theo chiều dài của cọc.
- Tính sức chịu tải theo đất nền cho cọc theo phương pháp 

chỉ tiêu cơ lý của đất nền.
Bảng 2. Chỉ tiêu cơ lý của đất nền khu vực nghiên cứu

Hình 2. Mặt cắt địa chất 
khu vực nghiên cứu

Hình 3. Sơ đồ thể hiện 
áp lực đất lên cọc
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Bảng 3. Kết quả tính áp lực đất tác dụng lên cọc

 
Bảng 4. Kết quả tính sức chịu tải của cọc

 

Bảng 5. So sánh cường độ vật liệu cọc ống và cọc đặc

 

Hình 4. Đồ thị sức chịu tải của cọc và áp lực đất lên cọc

3. Nhận xét kết quả tính toán
a) Sức chịu tải của cọc Rcu (VL) theo vật liệu không thay 

đổi theo chiều dài cọc vì kích thước tiết diện cọc và vật liệu là 
đồng nhất;

b) Áp lực đất xung quanh cọc ở trạng thái tự nhiên theo độ 
sâu có đoạn lớn hơn sức chịu tải theo vật liệu cọc;

c) Sức chịu tải Rcu (ĐN) thấp hơn áp lực đất theo chiều 
dài cọc;

d) Áp lực đất tác dụng lên cọc theo hướng hướng tâm, nén 
xung quanh cọc và tăng theo chiều dài cọc.

e)  Sức chịu tải của cọc Rcu (VL) theo vật liệu cọc ống bê 
tông ứng lực trước bé hơn cọc đặt cùng chu vi.

4. Kết luận và kiến nghị
a)  Chiều dài cọc nên chọn theo điều kiện:  Vì áp lực đất xung 

quanh cọc nén hướng tâm vào cọc, khả năng chịu lực theo vật 
liệu cọc phải là giá trị lớn hơn áp lực đất xung quanh cọc để bảo 
đảm cọc làm việc trong môi trường đàn hồi;

b) Chiều dài cọc nên chọn tại giao điểm theo độ sâu áp lực 
đất và khả năng chịu tải của cọc giao nhau, thêm một đoạn (5-
10) kích thước tiết diện cạnh hay đường kính cọc để làm đoạn 
ngàm cố định mũi cọc vì áp lực đất lớn, đủ giữ ổn định.

c) Sử dụng cọc có tiết diện đặc sẽ có được khả năng chịu lực 
của cọc lớn hơn cọc ống cùng chu vi;

d) Giới hạn tiết diện cọc phụ thuộc vào điều kiện thi công;
e) Đối với công trình có tải trọng nhỏ hoặc móng bè thì cọc 

có tiết diện đặc sẽ kinh tế hơn cọc ống;
f ) Cọc đặc có thể đúc tại công trình, không phụ thuộc vào 

điều kiện vận chuyển, kinh tế cho việc xây dựng.
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